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Hệ đào 

tạo 
Cơ sở đào tạo 

1 GSXD Đỗ Văn Dư 07/02/1989
Phường Đông Hải, 

Tỉnh Khánh Hòa
058089000706

vandutvxd@gmail.

com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

II KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn Đầu tư Trường 

Phát Construction

Cấp mới 08/04/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Dân lập Văn 

Lang

2 GSXD Tôn Long Tâm 03/03/1992
Xã Ninh Hải, Tỉnh 

Khánh Hòa
058092000067

longtam03031992

@gmail.com

Cao đẳng công 

nghệ kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III KHH

Trung tâm Quy 

hoạch và Kiểm định 

xây dựng Khánh Hoà 

Cấp mới 09/02/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Nguyễn Tất 

Thành

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

3 QLDA Trần Đình Phan 08/10/1977
Phường Phan Rang, 

Tỉnh Khánh Hòa
058077000153

trandinhphan77@g

mail.com

Kỹ sư ngành công 

trình thủy lợi
Quản lý dự án III KHH

Trung tâm Quy 

hoạch và Kiểm định 

xây dựng Khánh Hoà 

Cấp mới 12/03/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam Tại chức
Trường Đại học 

Thủy Lợi

4 QLDA
Nguyễn Trung 

Nghĩa
13/07/1981

Phường Phan Rang, 

Tỉnh Khánh Hòa
058081000155

trungnghia068@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Quản lý dự án III KHH

Trung tâm Quy 

hoạch và Kiểm định 

xây dựng Khánh Hoà 

Cấp mới 12/03/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

Trường Đại học 

Thủy Lợi

5 QLDA
Trần Hồ Hữu 

Phát
18/07/1995

Phường Cam Linh, 

Tỉnh Khánh Hòa
056095007792

tranhohuuphat95

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng
Quản lý dự án III KHH

Ban QLDA ĐTXD 

các công trình Nông 

nghiệp và Giao 

thông tỉnh Khánh 

Hoà

Cấp mới 28/06/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Trường Đại học 

Vinh

6 TKCĐ Mai Tấn Bảo 14/07/1994
Phường Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa
049094008512

maitanbao.tcv@g

mail.com

Kỹ sư ngành kỹ 

thuật Điện - Điện 

tử

Thiết kế cơ - 

điện công trình - 

Hệ thống điện

III KHH
Công ty Cổ phần Tư 

vấn xây dựng Điện 4
Cấp mới 03/12/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Bách Khoa, Đại 

học Đà Nẵng

GSLĐ

Giám sát công 

tác lắp đặt thiết 

bị công trình

III Cấp mới

7 KSĐH
Trương Ngọc 

Kha
20/06/1990

Phường Nam Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

052090006698
khatn1010@gmail.

com

Kỹ sư quản lý đất 

đai

Khảo sát Địa 

hình
III KHH

Công ty Cổ phần Tư 

vấn xây dựng Điện 4
Cấp mới 16/10/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Trường Đại học 

Thành Đông

8 ĐGXD
Nguyễn Huy 

Thắng
07/08/1993

Phường Nam Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

042093021881
thang.nh@peec4.v

n

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Định giá xây 

dựng
III KHH

Công ty Cổ phần Tư 

vấn xây dựng Điện 4
Cấp mới 19/04/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Thủy Lợi

9 GSXD
Nguyễn Công 

Tú
11/03/1985

Phường Phan Rang, 

Tỉnh Khánh Hòa
058085000211

congtu1131985@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

(Dân dụng và 

Công nghiệp)

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III KHH

Trung tâm Quy 

hoạch Kiểm định 

Chất lượng xây dựng

Cấp mới 17/03/2025 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Bình Dương

10 GSXD
Nguyễn Hồng 

Phúc
14/06/1995

Xã Diên Điền, Tỉnh 

Khánh Hòa
056095004625 

146.nguyenhongph

uc@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III KHH
Công ty Cổ phần 

Đầu tư VCN
Cấp mới 30/11/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

xây dựng Miền 

Trung

11 QLDA Trần Thiên Hải 14/05/1988
Xã Thuận Bắc, Tỉnh 

Khánh Hòa
058088004269

tranthienhai88@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Quản lý dự án III KHH
Ban QLDA Thuận 

Bắc
Cấp mới 10/05/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Công nghệ 

Tp.HCM

12 GSXD Võ Minh Hùng 14/05/1988
Xã Diên Điền, Tỉnh 

Khánh Hòa
056096011967

hungvm.vatec@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn Năng lượng 

VATEC

Cấp mới 28/06/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

xây dựng Miền 

Trung

13 TKTL
Nguyễn Khắc 

Huyên
12/12/1977

Phường Bảo An, 

Tỉnh Khánh Hòa
001077025155

nguyenkhachuyen

@gmail.com

Kỹ sư ngành công 

trình thủy lợi

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

 Công trình Thủy 

lợi, đê điều

I KHH

Chi nhánh Miền 

Trung - Công ty 

TNHH Tư vấn 

Trường Đại học 

Thuỷ Lợi

Cấp mới 06/03/2023

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

Trường Đại học 

Thủy lợi

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN THAM GIA SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 
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14 GSLĐ
Nguyễn Việt 

Nhật
03/01/2000

Xã Ya Hội, Tỉnh Gia 

Lai
052200010835

Nhatnv.vatec@gm

ail.com

Kỹ sư ngành kỹ 

thuật điện

Giám sát công 

tác lắp đặt thiết 

bị công trình

III KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn Năng lượng 

VATEC

Cấp mới 22/12/2024 Bộ Công an Việt Nam

Trường Đại học 

Bách Khoa, Đại 

học Đà Nẵng

15 QLDA
Nguyễn 

Thường Tuấn
12/10/1989

Xã Thuận Bắc, Tỉnh 

Khánh Hòa
058089002313

nguyenthuongtuan

121089@gmail.co

m

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật xây dựng
Quản lý dự án III KHH

Ban Quản lý dự án 

Thuận Bắc
Cấp mới 30/12/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

Trường Đại học 

Nha Trang

16 QLDA
Trần Thanh 

Long
20/01/1998

Phường Đô Vinh, 

Tỉnh Khánh Hòa
058098003898

longtranthanhtb@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Quản lý dự án III KHH
Ban Quản lý dự án 

Thuận Bắc
Cấp mới 12/08/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam

Trường Đại học 

Giao thông vận 

tải

17 GSXD Đỗ Văn Rin 12/09/1990
Phường Phú Yên, 

Tỉnh Đắk Lắk
054090012912

Vanrin2364@gmail

.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III KHH
Công ty Cổ phần 

Đầu tư Trường An
Cấp mới 16/03/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Công nghệ Sài 

Gòn

18 TKKC Lý Kinh Huy 15/07/1983
Phường Cam Ranh, 

Tỉnh Khánh Hòa
056083001561

lykinhhuy1983@g

mail.com

Kỹ sư Công nghệ 

ngành xây dựng 

Dân dụng & Công 

nghiệp

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

 Kết cấu công 

trình

II KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn Thiết kế và Xây 

dựng Kinh Huy

Cấp mới 29/09/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam

Trường Đại học 

Bách Khoa, Đại 

học Đà Nẵng

GSXD

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

II Cấp mới

19 QLDA Lê Quốc Huy 28/10/1991
Phường Ninh Chử, 

Tỉnh Khánh Hòa
058091004810

quochuytkxd@gm

ail.com

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật xây dựng
Quản lý dự án III KHH

Ban QLDA xã Công 

Hải
Cấp mới 14/02/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
vừa làm 

vừa học

Trường Đại học 

Nha Trang

20 QLDA
Nguyễn Hữu 

Tạo
10/02/1981

Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

030081011754 
huutao.b7@gmail.

com

Kỹ sư ngành xây 

dựng Cầu Đường
Quản lý dự án III KHH

Ban Quản lý Đầu tư 

và Xây dựng Thuỷ 

lợi 7

Cấp mới 02/01/2023

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
vừa làm 

vừa học

Trường Đại học 

Bách Khoa, Đại 

học Đà Nẵng

21 TKCĐ
Trương Công 

Tri
20/11/1998

Phường Tây Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

049098014364
Congtri.201198@g

mail.com

Kỹ sư ngành Kỹ 

thuật Điện - Điện 

tử

Thiết kế cơ - 

điện công trình - 

Hệ thống điện

III KHH

Công ty Cổ phần Tư 

vấn xây dựng điện 3 

- Chi nhánh miền 

Trung

Cấp mới 11/01/2024

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam

Trường Đại học 

Bách Khoa, Đại 

học Đà Nẵng

GSLĐ

Giám sát công 

tác lắp đặt thiết 

bị công trình

III Cấp mới

22 GSXD Trần Hưng Thời 09/11/1988
Xã Tuy Phước, Tỉnh 

Gia Lai
052088020157

tranhungthoivq@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I KHH

Công ty TNHH Tí 

tuệ nhân tạo Quy 

Nhơn

Cấp mới 16/09/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Trường Đại học 

Kỹ thuật Công 

nghệ Tp.HCM

23 GSXD Võ Văn In 20/11/1987
Xã Phú Hòa 2, Tỉnh 

Đắk Lắk
054087006397

insomaster2015@

gmail.com
Kỹ sư xây dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I KHH
Công ty Cổ phần 

Hưng Thịnh Incons
Cấp mới 15/5/2023

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học mở 

thành phồ Hồ 

Chí Minh

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

24 QLDA Lê Công 02/9/1985
Xã Ba Gia, Tỉnh 

Quảng Ngãi
051085012545

lecongcuongphat6

8@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường
Quản lý dự án III KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn và Quản lý dự 

án Quốc Tế

Cấp mới 12/5/2025 Bộ Công an Việt Nam
Đại học Kiến 

trúc Đà Nẵng

25 GSXD
Nguyễn Thế 

Anh
26/10/1987

Xã Quảng Chính, 

Tỉnh Thanh Hóa
038087001509

theanhgtvt2010@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu - đường

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I KHH

Công ty TNHH Xây 

dựng và Hạ tầng Kỹ 

thuật AQ

Cấp mới 05/3/2023

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Giao 

thông Vận tải

26 GSXD Nguyễn Văn Tin 22/12/1982
Xã Cát Tiến, Tỉnh 

Gia Lai
052082010801

tintinxdcd@gmail.c

om

Kỹ sư công nghệ 

ngành xây dựng 

cầu đường

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I KHH

Phân viện KHCN 

Giao thông vận tải 

phía Nam

Cấp mới 04/8/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Bách 

khoa, Đại học 

Đà Nẵng

27 TKKC
Phan Đăng 

Khoa
06/10/1987

Xã Hàm Thuận, 

Tỉnh Lâm Đồng
060087001887

phandangkhoa@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

 Kết cấu công 

trình

II KHH
Công ty TNHH 

XDCB Rạng Đông
Cấp mới 19/4/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Công 

nghệ Sài Gòn

GSXD

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

II Cấp mới

28 KSĐC
Trương Tấn 

Thành
10/01/1978

Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

038078034586
Truongtanthanhnt

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Khảo sát Địa 

chất công trình
III KHH

Công ty Cổ phần An 

Việt
Cấp mới 16/10/2023

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam Tại chức

Đại học Bách 

khoa, Đại học 

Đà Nẵng
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Số 

TT

Mã môn 

thi

Số 

chứng 

chỉ

Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng 

ký  Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-III) 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 
Cơ sở đào tạo 

29 QLDA
Nguyễn Tân 

Phong
15/11/1989

Phường Khương 

Đình, Thành phố Hà 

Nội

034089013180
Phongnt.ks@gmail

.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Quản lý dự án I KHH

Công ty TNHH 

MTV Đầu tư và 

Phát triển TOPAZ 

PM Việt Nam

Cấp mới 25/4/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Xây 

dựng

30 QLDA Ngô Trọng Phú 10/4/1979

Phường Nam Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

056079012126
phutk2009@gmail.

com

Kỹ sư xây dựng 

cầu - đường
Quản lý dự án III KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn Giao thông Xây 

dựng

Cấp mới 03/3/2023

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

Đại học Giao 

thông Vận tải

31 GSXD Phạm Lộc 02/3/1991
Xã Hoà Trí, tỉnh 

Khánh Hoà
056091009717

phamloc09kx@gm

ail.com

Cao đẳng kinh tế 

xây dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III KHH
Công ty TNHH Tư 

vấn thiết kế Lộc Phát
Cấp mới 26/12/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Xây 

dựng Miền 

Trung

32 GSXD
Nguyễn Ngọc 

Lý
03/4/1976

Xã Sông Hinh, tỉnh 

Đăk Lăk
045076000368

phuongphatpy@g

mail.com

Kỹ sư cầu đường 

ngành xây dựng 

cầu đường bộ

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III KHH

Công ty TNHH Tư 

vấm xây dựng Đức 

Kiên

Cấp mới 10/4/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam Tại chức
Đại học Duy 

Tân

33 GSXD
Nguyễn Cao 

Uyên Vi
06/8/1978

Xã Cần Giuộc, tỉnh 

Tây Ninh
080178010797

jenvicao@gmail.co

m
Kỹ sư xây dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I KHH
Công ty Cổ phần 

Việt Phúc Land
Cấp mới 08/11/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam học từ xa

Đại học Mở 

thành phồ Hồ 

Chí Minh

34 GSXD
Cao Trọng 

Nguyên
04/10/1993

Xã Hòa Phú, Tỉnh 

Đắk Lắk
066093018370

Caonguyen123567

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng (xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp)

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

II KHH
Công ty TNHH Gia 

Phong
Cấp mới 08/9/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam

Đại học Giao 

thông vận tải 

thành phố Hồ 

Chí Minh

35 GSXD
Trương Văn 

Thành
20/6/1994

Phường Thới An, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

052094019194
nguyenthanh14285

7@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

II KHH

Công ty Cổ phần Tư 

vấn Xây dựng Nam 

Cường

Cấp mới 09/02/2023

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Quốc 

tế Hồng Bàng

TKKC

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

 Kết cấu công 

trình

II Cấp mới

36 KSĐH Võ Quốc Thuần 15/9/1971
Phường Cẩm Thành, 

Tỉnh Quảng Ngãi
051071006013

quocthuan1971@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Khảo sát Địa 

hình
II KHH

Công ty TNHH 

Thiết kế và xây 

dựng Diệp Vương

Cấp mới 28/6/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam từ xa
Đại học Đà 

Nẵng

37 GSXD
Nguyễn Thiện 

Châu
01/01/1989

Phường Bắc Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa

056089008235
nguyenthienchau0

101@gmail.com

Kiến trúc sư 

ngành Kiến trúc

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I KHH

Công ty Cổ phần 

TEXO Tư vấn và 

Đầu tư

Cấp mới 22/6/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Dân lập 

Văn Lang

38 GSXD Lê Quốc Vũ 13/3/1977

Phường Linh Xuân, 

thành phố Hồ Chí 

Minh

082077005859
levu207@gmail.co

m

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I KHH

Công ty TNHH TM - 

 DV - XD An Phúc 

Thanh

Cấp mới 12/8/2021 

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Kỹ 

thuật công nghệ 

thành phố Hồ 

Chí Minh

GSLĐ
Kỹ sư điện khí hoá 

& cung cấp điện

Giám sát công 

tác lắp đặt thiết 

bị công trình

I Cấp mới

Đại học sư 

phạm kỹ thuật 

thành phố Hồ 

Chí Minh

39 GSXD
Trương Văn 

Tình
11/5/1991

Phường Quy Nhơn 

Bắc, tỉnh Gia Lai
052091007705

truongtinh91@gma

il.com

Kỹ sư xây dựng 

Dân dụng và Công 

nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I KHH
Công ty Cổ phần 

Hưng Thịnh Incons
Cấp mới 11/8/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Kiến 

trúc Đà Nẵng

40 GSXD Vũ Thanh Bình 28/02/1975
Xã Đông Hoà, thành 

phố Hồ Chí Minh
030075013873

vuthanhbinh1997

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

ngành xây dựng 

cầu đường

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I KHH

Công ty TNHH dịch 

vụ tư vấn và thiết kế 

xây dựng Kim Long

Cấp mới 28/6/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Đại học Xây 

dựng Hà Nội

41 ĐGXD
Nguyễn Mai 

Phương Khanh
22/02/1980

Xã Phước Hữu, Tỉnh 

Khánh Hòa
083180002285

khanh.nguyenmp

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng

Định giá xây 

dựng
I KHH

Công ty TNHH dịch 

vụ tư vấn và thiết kế 

xây dựng Kim Long

Cấp mới 30/5/2023

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Bách 

khoa, Đại học 

Quốc gia thành 

phố Hồ Chí 

Minh

42 GSXD Phạm Văn Hiếu 07/5/1988

Xã Nam Khánh 

Vĩnh, Tỉnh Khánh 

Hòa

052088000793
pvhieuxd@gmail.c

om

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật công trình 

xây dựng chuyên 

ngành xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

II KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn Xây dựng Việt 

Phú Diên Khánh

Cấp mới 01/4/2021 

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam học từ xa

Đại học mở 

thành phố Hồ 

Chí Minh

43 GSXD
Hoàng Quốc 

Long
26/10/1974

Phường Thanh 

Xuân, thành phố Hà 

Nội

040074007514
hoanglongcse@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

ngành xây dựng 

cầu đường

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

I KHH

Công ty TNHH dịch 

vụ tư vấn và thiết kế 

xây dựng Kim Long

Cấp mới 29/4/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Xây 

dựng Hà Nội
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Số 

TT

Mã môn 

thi

Số 

chứng 

chỉ

Họ và tên
Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng 

ký  Sát hạch

Hạng 

đăng ký

(I-II-III) 

Nơi đăng 

ký dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc tịch 

theo 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Hệ đào 

tạo 
Cơ sở đào tạo 

44 TKKC
Huỳnh Tấn 

Nguyên
12/10/1979

Xã Suối Hiệp, tỉnh 

Khánh Hoà
056079014203

tannguyenxd2010

@gmail.com

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật công trình 

xây dựng

Thiết kế xây 

dựng công trình - 

 Kết cấu công 

trình

III KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn Xây dựng Việt 

Phú Diên Khánh

Cấp mới 09/5/2021

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

Đại học mở 

thành phố Hồ 

Chí Minh

45 GSXD Hồ Hải Đăng 04/6/1986
Xã Cam Lâm, Tỉnh 

Khánh Hòa
056086011471

haidang461986@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công 

tác xây dựng 

công trình

III KHH

Công ty TNHH Tư 

vấn Thiết kế và Xây 

dựng Tuệ Minh

Cấp mới 27/7/2022

Cục cảnh 

sát qlhc về 

ttxh

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học Nha 

Trang

III. Thông báo số 4376/TB-SXD ngày 12 tháng 11 năm 2025 của Sở Xây dựng Khánh Hoà
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